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                                                      THAM LUẬN 
  A. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 
 
I. CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 
Dạng 1: Viết phương trình mặt phẳng    đi qua 1 điểm M0(x0; y0; z0)  và song song với 1 

mặt phẳng   cho trước. 

Dạng 2: Viết phương trình mặt phẳng    đi qua 3 điểm M, N, P không thẳng hàng. 

Dạng 3:  Viết phương trình mặt phẳng    đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng 
 . 
Dạng 4:  Viết phương trình mặt phẳng    chứa đường thẳng    và vuông góc với mặt 

phẳng   . 

Dạng 5:  Viết phương trình mặt phẳng    chứa đường thẳng    và song song với  ’ 
( , ’ chéo nhau). 
Dạng 6:  Viết phương trình mặt phẳng    chứa đường thẳng    và 1 điểm M. 

Dạng 7:  Viết phương trình mặt phẳng    chứa 2 đường thẳng  cắt nhau   và  ’ . 

Dạng 8:  Viết phương trình mặt phẳng    chứa 2 song song    và  ’.  

Dạng 9:  Viết phương trình mặt phẳng    tiếp xúc với mặt cầu (S). 
Phương  pháp giải 

1. Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính của mặt cầu (S) 
2. Nếu mặt phẳng    tiếp xúc với mặt cầu (S) tại M (S) thì mặt phẳng    đi 

qua điểm M và có VTPT là MI


 
3.Khi bài toán không cho tiếp điểm thì ta phải sử dụng các dữ kiện của bài toán tìm  

được VTPT của mặt phẳng và viết phương trình mặt phẳng có dạng: Ax + By + Cz + D = 0  
( D chưa biết). Sử dụng điều kiện tiếp xúc:   ,d I R   để tìm D. 
II. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 
Dạng 1: Viết phương trình đường thẳng d đi qua một điểm M0(x0; y0; z0) và có VTCP  
Dạng 2.1:  Viết phương trình  đường thẳng   đi qua điểm A, cắt và vuông góc với đường 
thẳng d. 
Dạng 2.2: Viết phương trình  đường thẳng  đi qua điểm A, vuông góc với đường thẳng d, 
cắt đường thẳng d’. 
Dạng 3.1: Viết phương trình đường thẳng d qua M, cắt 2 đường thẳng a, b. 
Dạng 3.2: Viết phương trình đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng ( ),  cắt 2 đường 
thẳng a, b. 
Dạng 4:   
Viết phương trình đt  đi qua A(P), nằm trong (P) và vuông góc với đường thẳng d. 
Dạng 5: Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng d lên mặt phẳng (P). 
 
III. CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2002 ĐẾN NAY: 
(Khối D_2010) 
Chuẩn: 
Trong không gian toạ độ Oxyz, cho hai mp (P): x + y + z  3 = 0 và (Q): x  y + z  1 = 0. 
Viết phương trình mp (R) vuông góc với (P) và (Q) sao cho khoảng cách từ O đến (R) 
bằng 1 
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PVT (1;1;1)Pn 


; PVT (1; 1;1)Qm  


; PVT (2;0; 2) 2(1;0; 1)Rk n m     
  

 

Phương trình (R) có dạng : x  z + D = 0. Ta có : d (0;(R)) = 2 2 2 2
2

D
D      

Phương trình (R) :  2 2 0 2 2 0x z hay x z       
Nâng cao: 

Trong không gian toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng 1: 
3x t

y t
z t

 
 
 

 và 2: 

2 1
2 1 2

x y z 
  . Xác định toạ độ điểm M thuộc 1 sao cho khoảng cách từ M đến 

2 bằng 1. 
 

2/ M  1  M(3+t; t; t)  2
2

(2;1;0)

1 (2;1;2)

qua A

VTCP a
 


  

Ta có : (1 ; 1; )AM t t t  


 2[ , ] (2 ;2; 3)a AM t t   
 

; d(M; 2) = 1  
2 2

2 2 1 (4;1;1)(2 ) 4 ( 3)
1 2 10 17 3 2 10 8 0

4 (7;4; 4)4 1 4
t Mt t t t t t
t M
     

               
 
1. (Khối D_2009) 
Chuẩn: 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(2;1;0), B(1;2;2), C(1;1;0) và mặt 
phẳng (P):x+y+z20=0. Xác định tọa độ điểm D thuộc đường thẳng AB sao cho đường 
thẳng CD song song với mặt phẳng (P). 
Nâng cao: 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 22:
1 1 1

yx z
  


 vặt phẳng 

(P):x+2y3z+4=0. Viết phương trình đường thẳng d nằm trong (P) sao cho d cắt và vuông 
góc với đường thẳng . 
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ĐS: Chuẩn 5 1; ; 1
2 2

D   
 

, Nâng cao 
3

1 2
1

x t
d y t

z t

  
  
  

 

2. (Khối D_2008) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(3;3;0), B(3;0;3), C(0;3;3), D(3;3;3). 

a. Viết phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm A, B, C, D. 
b. Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

 
ĐS: a. x2+y2+z23x3y3z=0, b. H(2;2;2). 
3. (Khối D_2007) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;4;2), B(1;2;4) và đường thẳng 

21:
1 1 2

yx z
  


. 
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a. Viết phương trình đường thẳng d đi qua trọng tâm G của tam giác OAB và vuông 
góc với mặt phẳng (OAB). 

b. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng  sao cho MA2+MB2 nhỏ nhất. 

 

 
ĐS: a. 2 2:

2 1 1
yx zd  

 


, b. M(1;0;4). 

4. (Khối D_2006) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;3) và hai đường thẳng 

1
22 3:

2 1 1
yx zd  

 


, 1
11 1:

1 2 1
yx zd  

 


. 

a. Tìm tọa độ điểm A’ đối xưmgs với điểm A qua đường thẳng d1. 
b. Viết phương trình đường thẳng  đi qua A, vuông góc với d1 và cắt d2. 

ĐS:  

a. A’(1;4;1), b. 21 3:
1 3 5

yx z 
  

 
. 

5. (Khối D_2005) 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng 1
21 1:

3 1 2
yx zd  

 


 và 

2

12 3
:

10 2

x t
d y t

z t

 
 
  

. 

a. Chứng minh d1 và d2 song song với nhau. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa cả 
hai đường thẳng d1 và d2. 

b. Mặt phẳng tọa độ Oxz cắt hai đường thẳng d1, d2 lần lượt tại các điểm A, B. Tính 
diện tích tam giác OAB (O là gốc tọa độ). 
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ĐS: a. 15x+11y17z10=0, b. 5OABS  . 
6. (Khối D_2004) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(2;0;1), B(1;0;0), C(1;1;1) và mặt 
phẳng (P):x+y+z2=0. Viết phương trình mặt cầu đi qua ba điểm A, B, C và có tâm thuộc 
mặt phẳng (P). 

 
ĐS:    2 221 1 1x y z     . 
7. (Khối D_2003) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz gian cho đường thẳng dk là giao tuyến của hai mặt 
phẳng (): x+3kyz+2=0, (): kxy+z+1=0. Tìm k để đường thẳng dk Vuông góc với mặt 
phẳng (P):xy2z+5=0. 

 
ĐS: k=1. 
8. (Khối D_2002) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz gian cho mặt phẳng (P): 2xy+2=0 và đường thẳng 
dm là giao tuyến của hai mặt phẳng (): (2m+1)x+(1m)y+m1=0, (): 
mx+(2m+1)z+4m+2=0. Tìm m để đường thẳng dm song song với mặt phẳng (P). 
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ĐS: 1
2

m   . 

 

 

 
(Khối B_2010) 
Chuẩn: 
 Trong không gian tọa độ Oxyz, cho các điểm A (1; 0; 0), B (0; b; 0), C (0; 0; c), trong đó 

b, c dương và mặt phẳng (P): y – z + 1 = 0. Xác định b và c, biết mặt phẳng (ABC) 

vuông góc với mặt phẳng (P) và khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (ABC) bằng 1
3

. 

A (1; 0; 0); B (0; b; 0); C (0; 0; c) với b, c > 0 

   (ABC) : 1
1
x y z

b c
     (ABC) : bc.x + cy + bz – bc = 0  

  Vì d (0; ABC) = 1
3

 nên 
2 2 2 2

1
3

bc
b c b c


 

  3b2c2 = b2c2 + b2 + c2 

   b2 + c2 = 2b2c2  (1) 
  (P) : y – z + 1 = 0 có VTPT là (0;1; 1)Pn  
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  (ABC) có VTPT là ( ; ; )n bc c b


 
  Vì (P) vuông góc với (ABC)  . 0P Pn n n n  

   
  c – b = 0  (2) 

  Từ (1), (2) và b, c > 0 suy ra : b = c = 1 
Nâng cao: 

2. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho đường thẳng : 1
2 1 2
x y z
  . Xác định tọa độ 

điểm M trên trục hoành sao cho khoảng cách từ M đến  bằng OM. 

d (M; ) = 
NM,a

a




 

 . M  Ox  M (m; 0; 0) 

  qua N (0; 1; 0) có VTCP a


= (2; 1; 2) 
 NM (m; 1;0) 


  a, NM (2;2m; 2 m)     

 
 

 Ta có: d (M, ) = OM  
a, NM

OM
a

   

 

   
25m 4m 8 m

3
 

  

  4m2 – 4m – 8 = 0  m = 1 hay m = 2. Vậy M (1; 0; 0) hay M (2; 0; 0) 
 
9.  (Khối B_2009) 
Chuẩn: 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diệm ABCD có các đỉnh A(1;2;1), B(2;1;3), 
C(2;1;1) và D(0;3;1). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, B sao cho khoảng cách 
từ C đến (P) bằng khoảng cách từ D đến (P). 
Nâng cao: 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x2y+2z5=0 và hai điểm 
A(3;0;1), B(1;1;3). Trong các đường thẳng đi qua A và song song với (P), hãy viết 
phương trình đường thẳng mà khoảng cách từ B đến đường thẳng đó là nhỏ nhất. 
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ĐS: Chuẩn (P): 2x+3z5=0, Nâng cao 3 1:

26 11 2
yx z 

  


. 

10. (Khối B_2008) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0;1;2), B(2;2;1), C(2;0;1). 

a. Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C. 
b. Tìm tọa độ của điểm M thuộc mặt phẳng 2x+2y+z3=0 sao cho MA=MB=MC. 

ĐS:  
a. x+2y4z+6=0, b. M(2;3;7). 
11. (Khối B_2007) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x2+y2+z22x+4y+2z3=0 và mặt 
phẳng (P): 2xy+2z14=0. 

a. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa trục Ox và cắt (S) theo một đường tròn có 
bán kính bằng 3. 

b. Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt cầu (S) sao cho khoảng cách từ M dến mặt phẳng (P) 
lớn nhất. 
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ĐS: a. y2z=0, b. M(1;1;3). 
12. (Khối B_2006) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(0;1;2) và hai đường thẳng 

1
1 1:

2 1 1
yx zd  

 


, 2

1
: 1 2

2

x t
d y t

z t

 
   
  

. 

a. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A, đồng thời song song với d1, d2. 
b. Tìm tọa độ điểm M thuộc d1, N thuộc d2 sao cho A, M, N thẳng hàng. 

 
ĐS: a. (P): x+3y+5z13=0, b. M(0;1;1), N(0;1;1). 
13. (Khối B_2005) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình lăng trụ đứng ABC.A1B1C1 với A(0;3;0), 
B(4;0;0), C(0;3;0), B(4;0;4). 

a. Tìm tọa độ các đỉnh A1, C1. Viết phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt 
phẳng (BCB1C1). 

b. Gọi M là trung điểm của A1B1. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A, 
M và song song với BC1. Mặt phẳng (P) cắt đường thẳng A1C1 tại điểm N. Tính độ 
dài đoạn MN. 
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ĐS: 
17
2

MN 

 
14. (Khối B_2004) 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(4;2;4) và đường thẳng 
3 2

: 1
1 4

x t
d y t

z t

  
  
   

. 

Viết phương trình đường thẳng  đi qua điểm A, cắt và vuông góc với đường thẳng d. 

ĐS: 24 4:
3 2 1

yx z 
  


 

 
15. (Khối B_2003) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A(2;0;0), B(0;0;8) và điểm C sao cho 

 0;6;0AC 


. Tính khoảng cách từ trung điểm I của BC đến đường thẳng OA. 

ĐS: Khoảng cách bằng 5  
 
16. (Khối A_2010) 
Chuẩn 
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1. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 1 2:
2 1 1

x y z 
  


 và mặt phẳng (P) : 

x  2y + z = 0. Gọi C là giao điểm của  với (P), M là điểm thuộc . Tính khoảng cách 
từ M đến (P), biết MC = 6 . 

Nâng cao 
 
2. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A(0; 0; 2) và đường thẳng 

2 2 3:
2 3 2

x y z  
   . Tính khoảng cách từ A đến . Viết phương trình mặt cầu tâm 

A, cắt  tại hai điểm B và C sao cho BC = 8. 
C (1 + 2t; t; –2 – t)   
  C  (P)  (1 + 2t) – 2t – 2 – t = 0  t = –1  C (–1; –1; –1) 
  M (1 + 2t; t; –2 – t) 
  MC2 = 6  (2t + 2)2 + (t + 1)2 + (–t – 1)2 = 6  6(t + 1)2 = 6  t + 1 = 1 
   t = 0 hay t = –2 
  Vậy M1 (1; 0; –2); M2 (–3; –2; 0) 

  d (M1, (P)) = 
1 0 2 1

6 6
 

 ;  d (M2, (P)) = 
3 4 0 1

6 6
  

  

 qua M (-2; 2; -3), VTCP a (2;3; 2)


;  AM ( 2; 2; 1)  


 

   a AM ( 7; 2;10)   
 

  d( A, ) = 
a AM 49 4 100 153

174 9 4a

  
 

 

 

 =3 

  Vẽ BH vuông góc với  

  Ta có : BH = BC 4
2

 .   AHB  R2 = 153 42516
17 17

  =25 

  Phương trình (S) : 2 2 2x y (z 2) 25     
 
17.  (Khối A_2009) 
Chuẩn: 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x2yz4=0 và mặt cầu (S): 
x2+y2+z22x4y6z11=0. Chứng minh rằng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn. Xác 
định tọa độ tâm và bán kính của đường tròn đó. 
Nâng cao: 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x2y+2z1=0  và hai đường 

thẳng 1
1 9:

1 1 6
yx z 

   , 2
31 1:

2 1 2
yx z 

  


. Xác định tọa độ điểm M thuộc đường 

thẳng 1 sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng 2 và khoảng cách từ M đến mặt 
phẳng (P) bằng nhau. 

ĐS: Chuẩn H(3;0;2), r=4. Nâng cao M1(0;1;3), 2
18 53 3; ;
35 35 35

M  
 
 

. 
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18. (Khối A_2008) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;5;3) và đường thẳng 

1 2:
2 1 2

x y zd  
  . 

a. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng d. 
b. Viết phương trình mặt phẳng () chứa d sao cho khoảng cáh từ A đến () lớn nhất. 
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ĐS: a. H(3;1;4), (): x4y+z3=0. 
19. (Khối A_2007) 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng 1
1 2:

2 1 1
yx zd  

 


 và 

2

1 2
: 1

3

x t
d y t

z

  
  
 

. 

a. Chứng minh rằng d1 và d2 chéo nhau. 
b. Viết phương trình đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P): 7x+y4z=0 và cắt 

cả hai đường thẳng d1, d2. 

ĐS: 2 1:
7 1 4

yx zd  
 


 

20. (Khối A_2006) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ với A(0;0;0), 
B(1;0;0), D(0;1;0), A’(0;01). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. 

a. Tính khoảng cách giữa đường thẳng A’C và MN. 
b. Viết phương trình mặt phẳng chứa A’C và tạo với mặt phẳng Oxy một góc  biết 

1cos
6
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ĐS: a.   1' ,

2 2
d A C MN  , (Q1): 2xy+z1=0, (Q2): x2yz+1=0. 

21. (Khối A_2005) 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d: 1 3 3
1 2 1

x y z  
 


 và mặt 

phẳng (P): 2x+y2z+9=0. 
a. Tìm tọa độ điểm I thuộc d sao cho khoảng cách từ I đến mặt phẳng (P) bằng 2. 
b. Tìm tọa độ giao điểm A của đường thẳng d và mặt phẳng (P). Viết phương trình 

tham số của đường thẳng  nằm trong mặt phẳng (P), biết  đi qua A và vuông góc 
với d. 

ĐS: a. I1(3;5;7), I2(3;7;1) 
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22. (Khối A_2004)  
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, 
AC cắt BD tại gốc tọa độ O.Biết A(2;0;0), B(0;1;0),  0;0; 2 2S .Gọi M là trung điểm của 

cạnh SC  
a.Tính góc và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BM. 
b.Giả sử mặt phẳng (ABM) cắt đường thẳng SD tại điểm N. Tính thể tích khối chóp 
S.ABMN. 
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ĐS: a.   2 6,
3

d SA BM  , b. . 2S AMNV  . 

23.  (Khối A_2002) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng: 

1
2:

2 3 4
yx z

    và 2

1
: 2

1 2

x t
y t
z t

 
  
  

 

a. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng 1 và song song với đường 
thẳng 2. 

b. Cho điểm M(2;1;4). Tìm tọa độ điểm H thuộc đường thẳng 2 sao cho đoạn 
thẳng MH có độ dài nhỏ nhất. 
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ĐS: a. 2xz=0, b. H(2;3;4) 
24. (CĐ_Khối A_2009) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các mặt phẳng (P1): x+2y+3z+4=0 và (P2): 
3x+2yz+10. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A(1;1;1), vuông góc với hai 
mặt phẳng (P1) và (P2). 

ĐS: (P): 4x5y+2z10  
25. (CĐ_Khối A_2008) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;1;3) và đường thẳng d có phương trình 

1
1 1 2

yx z 
 


. 

a. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng d. 
b. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho tam giác MOA cân tại đỉnh O. 

ĐS: a. xy+2z6=0 

 
b.  1 2

5 5 71; 1;3 , ; ;
3 3 3

M M     
 

 

BÀI TẬP:  
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Bài1: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình 

     2 2 2
1 2 3 14x y z       và điểm  1; 3; 2M    . Lập phương trình mặt phẳng (P) 

đi qua sao cho (P) cắt (S) theo một giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. 
Ta thấy M thuộc miền trong của (S) và (S) có tâm  1; 2; 3 , 14I R    . Do đó, (P) 
qua M cắt (S) theo một giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất 

2 2R IH   nhỏ nhất (H là hình chiếu vuông góc của I trên mặt phẳng (P)) 
IH  lớn nhất   0;1; 1M H IM    


là VTPT của (P).  

Vậy (P) có phương trình là y-z+1=0. 
 

Bài 2: Trong kg Oxyz cho đường thẳng ( ): x= -t ; y=2t -1; z=t +2  và mp(P):2x – y -2z -
2=0   
 Viết PT mặt cầu(S) có tâm I và khoảng cách từI đến mp(P) là 2 và mặt cầu(S) cắt mp(P 
)theo giao tuyến đường  tròn (C)có bán kính r=3  
Bg:m cầu(S) có tâm I g sửI(a;b;c ) =>(a;b;c) thoả mản PT của (1) 
                                                                 *   ; 2d I P                     (2) 
 
Từ (1) và(2) ta có hệ  

PT:

2 2 2 6
11 14 1 1 1 7.... ; ; ; ; ;2 1 6 3 6 3 3 3

2

a b c
a t heconghiem vab t

c t

    
                  

 

 

                                            Do 2 4 3 13r R R      

Vậy có 2 mặt cầu theo ycbt :

 

2 2 2

1

2 2 2

2

11 14 1( ) : 13
6 3 6

1 1 7: 13
3 3 3

S x y z

S x y z

               
     

               
     

 

Bài 3: Trong không gian với  hệ toạ độ Oxyz cho  hai đường thẳng 1 :  
1 1 2
x y zd     aø 

2

1 2
:  

1

x t
d y t

z t

  
 
  

 

Xét vị trí tương đối  của d1 và d2. Viết phương trình đường thẳng qua O, cắt d2 và vuông 
góc với d1 

     *2 đường thẳng chéo nhau 

    *đường thẳng  cần tìm cắt d2 tại A(-1-2t;t;1+t) OA =(-1-2t;t;1+t) 

)0;1;1(10. 11  AtuOAd              Ptts 














0z
ty

tx
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. Bài 4: Trong không gian Oxyz cho hai điểm A (-1; 3; -2), B (-3; 7; -18) và mặt phẳng       
(P): 2x - y + z + 1 = 0 
a. Viết phương trình mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mp (P). 
b. Tìm tọa độ điểm M  (P) sao cho MA + MB nhỏ nhất 
Phương trình mp(Q) chứa AB và vuông góc với (P) là : 
  2(x + 1) + 5(y  3) + 1(z + 2) = 0 
   2x + 5y + z  11 = 0 
       b. Tìm M  (P) sao cho MA + MB nhỏ nhất. 
       Vì khoảng cách đại số của A và B cùng dấu nên A, B ở cùng phía với Mp (P) 

     . Gọi A' là điểm đối xứng với A qua (P) ;  Pt AA' : x 1 y 3 z 2
2 1 1
  

 


 

  AA' cắt (P) tại H, tọa độ H là nghiệm của ;           
   

     
  

2x y z 1 0
H(1,2, 1)x 1 y 3 z 2

2 1 1
 

 Vì H là trung điểm của AA' nên ta có :  
H A A'

H A A'

H A A'

2x x x
2y y y A'(3,1,0)
2z z z

 
   
  

 

 Ta có A 'B ( 6,6, 18)  


 (cùng phương với (1;-1;3) )  Pt đường thẳng A'B :   

                                                         
 


x 3 y 1 z

1 1 3
 

 Vậy tọa độ điểm M là nghiệm của hệ phương trình 

 
   

   
  

2x y z 1 0
M(2,2, 3)x 3 y 1 z

1 1 3
    

Bài 5: Trong không gian (Oxyz), lập phương trình mặt phẳng   đi qua hai điểm 

A(2, 1;0),B(5;1;1)  và khoảng cách từ điểm 1
M(0;0; )

2
 đến mặt phẳng    bằng 7

6 3
 

 
2. x y 5z 1 0;5x 17y 19z 27 0         
 
 Bài 6: Trong không gian (Oxyz), cho ba điểm A(a;0;0),B(0;b;0),C(0;0; c),(a,b, c 0)  
và luôn thỏa mãn 2 2 2a b c 3   . Xác định a, b, c sao cho khoảng cách từ điểm 
O(0;0;0)  đến mặt phẳng (ABC) lớn nhất. 
 
Bài 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(4;5;6); B(0;0;1); 
C(0;2;0); D(3;0;0). Chứng minh các đường thẳng AB và CD chéo nhau. Viết phương trình 
đường thẳng (D) vuông góc với mặt phẳngOxy và cắt các đường thẳngAB; CD 
 
Bài 8: Trong  hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương trình là: 

2 2 2( ) : 4 2 6 5 0, ( ) : 2 2 16 0S x y z x y z P x y z           . Điểm M di động trên (S) 
và điểm N di động trên (P). Tính độ dài ngắn nhất của đoạn thẳng MN. Xác định vị trí của 
M, N tương ứng. 
HD: Mặt cầu (S) tâm I(2;-1;3) và có bán kính R = 3. 
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Khoảng cách từ I đến mặt phẳng (P): 

    2.2 2. 1 3 16
, 5

3
d d I P d R

   
     . 

Do đó (P) và (S) không có điểm chung.Do vậy, min MN = d –R = 5 -3 = 2. 
 
 
Trong trường hợp này, M ở vị trí M0 và N ở vị trí N0. Dễ thấy N0 là hình chiếu vuông góc 
của I trên mặt phẳng (P) và M0 là giao điểm của đoạn thẳng IN0 với mặt cầu (S). 
Gọi   là đường thẳng đi qua điểm I và vuông góc với (P), thì N0 là giao điểm của   và 
(P).  
Đường thẳng   có vectơ chỉ phương là  2;2; 1Pn  


 và qua I nên có phương trình là 

 
2 2

1 2
3

x t
y t t
z t

 
    
  

. 

Tọa độ của N0 ứng với t nghiệm đúng phương trình: 

      15 52 2 2 2 1 2 3 16 0 9 15 0
9 3

t t t t t                 

Suy ra 0
4 13 14; ;
3 3 3

N    
 

. 

Ta có 0 0
3 .
5

IM IN
 

 Suy ra M0(0;-3;4) 

Bài 9: Cho hai mặt phẳng    : 2 2z + 5 = 0; Q : 2 2z -13 = 0.P x y x y    Viết phương 
trình của mặt cầu (S) đi qua gốc tọa độ O, qua điểm A(5;2;1) và tiếp xúc với cả hai 
m.phẳng (P) và (Q). 
Gọi I(a;b;c) là tâm và R là bán kính của mặt cầu (S). Từ giả thiết ta có: 

        
     

, , ,

, ,

OI AI
OI AI d I P d I Q OI d I P

d I P d I Q

 
    




 

 
Ta có:  

     2 2 22 2 2 2 2 5 2 1
10 4 2 30 (1)

OI AI OI AI a b c a b c
a b c

           

   
 

      22 2 2 2 2 2| 2 2 5 |, 9 2 2 5 (2)
3

a b cOI d I P a b c a b c a b c  
           

 

      | 2 2 5 | | 2 2 13 |, ,
3 3

2 2 5 2 2 13 ( )
2 2 4 (3)

2 2 5 2 2 13

a b c a b cd I P d I Q

a b c a b c
a b c

a b c a b c

     
  

      
            

lo¹i
 

Từ (1) và (3) suy ra: 17 11 11 4a; (4)
3 6 3

ab c 
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Từ (2) và (3) suy ra: 2 2 2 9 (5)a b c    
Thế (4) vào (5) và thu gọn ta được:   2 221 658 0a a    

Như vậy 2a   hoặc 658
221

a  .Suy ra: I(2;2;1) và R = 3 hoặc 658 46 67; ;
221 221 221

I   
 

 và R = 

3. 
 
Vậy có hai mặt cầu thỏa mãn yêu cầu với phương trình lần lượt là: 

     2 2 22 2 1 9x y z       và 
2 2 2658 46 67 9

221 221 221
x y z               

     
 

 
Bài 10: Cho mặt phẳng (P): 2 2 1 0x y z     và các đường thẳng: 

 1 2

1 3 5 5
: ; :

2 3 2 6 4 5
x y z x y z

d d
   

   
 

. Tìm các điểm 1 2d , dM N   sao cho MN // 

(P) và cách (P) một khoảng bằng 2. 
 

Phương trình tham số của d1 là: 
1 2
3 3
2

x t
y t
z t

 
  
 

. M thuộc d1 nên tọa độ của M 

 1 2 ;3 3 ;2t t t  . 
Theo đề:  

    
 

1 222 2

|1 2 2 3 3 4 1| |12 6 |, 2 2 12 6 6 1, 0.
31 2 2

t t t td M P t t t
     

          
  

 

+ Với t1 = 1 ta được  1 3;0;2M ;                                  + Với t2 = 0 ta được  2 1;3;0M  

+ Ứng với M1, điểm N1 2d  cần tìm phải là giao của d2 với mp qua M1 và // mp 
(P), gọi mp này là (Q1). PT (Q1) là: 
   3 2 2 2 0 2 2 7 0 (1)x y z x y z          . 

Phương trình tham số của d2 là: 
5 6
4
5 5

x t
y t
z t

 
 
   

 (2) 

Thay (2) vào (1), ta được: -12t – 12 = 0   t = -1. Điểm N1 cần tìm là N1(-1;-4;0). 
+ Ứng với M2, tương tự tìm được N2(5;0;-5). 
Bài 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua 
điểm D(–1; 1; 1) và cắt ba trục tọa độ tại các điểm M, N, P khác gốc O sao cho D là trực 
tâm của tam giác MNP)  
Theo giả thiết ta có M(m; 0; 0) Ox , N(0; n; 0) Oy , P(0; 0; p)  Oz. 

 Ta có : 
   
   
1; 1; 1 ; ; ;0 .

1; 1; 1 ; ;0; .

         
       

   

   
DP p NM m n DP NM m n

DN n PM m p DN PM m p
. 

     Phương trình mặt phẳng (P): 1  
x y z
m n p

. Vì D (P) nên: 1 1 1 1
  

m n p
. 
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 D là trực tâm của MNP  
. 0

. 0
( ) ( )

  
 
   
   

   

   
DP NM DP NM

DN PM DN PM
D P D P

  

0
3

0
3

1 1 1 1

 
           



m n
m

m p
n p

m n p

 

 Kết luận, phương trình của mặt phẳng (P): 1
3 3 3
  


x y z . 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng (d): 
2 4
3 2
3

 
  
   

x t
y t
z t

  và mặt phẳng (P) 

: 2 5 0    x y z . Viết phương trình đường thẳng () nằm trong (P), song song với (d) và 
cách (d) một khoảng là 14 . 
Chọn A(2;3;  3), B(6;5; 2)(d), mà A, B  (P)  nên (d)  (P) . 

 Gọi u  là VTCP của ( 1d )  (P), qua A và vuông góc với (d)  thì 


 

 

 
d

P

u u
u u

 

 nên ta chọn [ , ] (3; 9;6)  
  

Pu u u .  

 Phương trình của đường thẳng ( 1d ) :
2 3
3 9 ( )
3 6

 
   
   

x t
y t t R
z t

  

  Lấy M trên ( 1d ) thì M(2+3t; 3  9t;  3+6t). () là đường thẳng  qua M và song song  
với (d).  

   Theo đề : 2 2 2 2 1 114 9 81 36 14
9 3

         AM t t t t t  

    t = 1
3

 M(1;6; 5) 1
1 6 5( ) :

4 2 1


  
  

x y z  

    t = 1
3
M(3;0; 1) 2

3 1( ) :
4 2 1


 

  
x y z  

Bài 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;5;0), B(3;3;6) và đường 

thẳng  có phương trình tham số 
1 2

1
2

  
  
 

x t
y t
z t

. Một điểm M thay đổi trên đường thẳng . 

Xác định vị trí của điểm M để chu vi tam giác MAB đạt giá trị nhỏ nhất 
Gọi P là chu vi của tam giác MAB thì P  = AB + AM + BM. 
 Vì AB không đổi nên P nhỏ nhất khi và chỉ khi AM + BM nhỏ nhất. 

 Đường thẳng  có PTTS: 
1 2

1
2

  
  
 

x t
y t
z t

. Điểm M  nên  1 2 ;1 ;2  M t t t . 

 

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2

( 2 2 ) ( 4 ) (2 ) (3 ) (2 5)

( 4 2 ) ( 2 ) ( 6 2 ) (3 6) (2 5)

(3 ) (2 5) (3 6) (2 5)

        

           

     

AM t t t t

BM t t t t

AM BM t t
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 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, ta xét hai vectơ  3 ;2 5

u t  và  3 6;2 5  


v t . 

 Ta có 
   
   

22

22

| | 3 2 5

| | 3 6 2 5


 


   





u t

v t
 

 Suy ra | | | |  
 

AM BM u v  và  6;4 5 | | 2 29    
   
u v u v  

 Mặt khác, với hai vectơ ,
 
u v  ta luôn có | | | | | |  

   
u v u v . Như vậy 2 29 AM BM  

 Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi ,
 
u v  cùng hướng 3 2 5 1

3 6 2 5
   

 
t t

t
 

  1;0;2 M  và  min 2 29 AM BM . 

 Vậy khi M(1;0;2) thì minP =  2 11 29  
Bài 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng: 
                

1 2

2
4 1 5: và :  d : 3 3 .

3 1 2

x t
x y zd y t t

z t

 
        

   

   

 Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với cả hai đường thẳng d1 
và d2. 

HD: Mặt cầu nhận đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng là đường kính 
Bài 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm (4;0;0) ,  (0;0;4)A B  và mặt 

phẳng (P): 2 2 4 0   x y z . Tìm điểm C trên mặt phẳng (P) sao cho ABC đều. 
HD: C thuộc đường thẳng d với d là giao của (P) và mp trung trực của đoạnh AB 
Tìm điểm C thuộc d sao cho CA.=.AB. 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(10; 2; –1) và đường thẳng d có phương 

trình: 1 1
2 1 3
 

 
x y z . Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, song song với d và 

khoảng cách từ d tới (P) là lớn nhất. 
Bài 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;5;3) và đường thẳng 

1 2:
2 1 2

x y zd  
  . 

a.Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng d. 
b.Viết phương trình mặt phẳng () // d và đi qua A sao cho khoảng cách từ d đến () 
lớn nhất. 

Bài 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;5;3) và đường thẳng 
1 2:

2 1 2
x y zd  

  và mp (): x+y+z=0  

a.Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng d. 
b. Viết phương trình đường thẳng  đi qua A, // d sao cho khoảng cách từ  đến  d 

lớn nhất. 

Bài 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 22:
1 1 1

yx z
  


 mặt 

phẳng (P):x+2y3z+4=0. 
a. Viết phương trình đường thẳng d nằm trong (P) sao cho  d  cắt  và góc tạo bởi d và 

 lớn nhất. 
b. Viết phương trình đường thẳng d nằm trong (P) sao cho d  cắt  và góc tạo bởi d và 

 bé nhất. 
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     B.PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 
 
A. LÝ THUYẾT 
I. Tọa độ 
1. Hệ trục toạ độ Oxy gồm ba trục Ox, Oy đôi một vuông góc với nhau với hai vectơ đơn vị 

,i j
 

  1i j 
 

. 

2.  1 2 1 2; aa a a a i a j 
    ; M(x;y)OM xi y j 

    
3. Tọa độ của vectơ: Cho ( ; ), ( '; ')u x y v x y

 
 

a. '; 'u v x x y y   
 

  b.  '; 'u v x x y y   
 

  c. ( ; )ku kx ky


 
d. . ' 'u v xx yy 

 
   e. ' ' 0u v xx yy   

 
  f. 

2 2u x y 


 

g.  cos ,
.

.


 
 

 u v
u v

u v
. 

4. Tọa độ của điểm: Cho A(xA;yA), B(xB;yB) 
a.  ;B A B AAB x x y y  


  b.    2 2
B A B AAB x x y y     

c. G là trọng tâm tam giác ABC ta có: 

xG=
3

A B Cx x x  ; yG=
3

A B Cy y y   

d. M chia AB theo tỉ số k: ;
1 1

A B A B
M M

x kx y ky
x y

k k
 

 
 

 

Đặc biệt: M là trung điểm của AB: ; .
2 2

A B A B
M M

x x y y
x y 

   

II. Phương trình đường thẳng: 

1. Một đường thẳng  được xác định khi biết một điểm M(x0;y0) và một vectơ pháp tuyến 
 ;n A B


 hoặc một vectơ chỉ phương  ;a a b


 

 Phương trình tổng quát    0 0 0 0A x x y y Ax By C        . 

 Phương trình tham số: 0

0

x x at
y y bt
 

  
 ,  t R . 

a 
n 
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 Phương trình đường thẳng qua M có hệ số góc k:  0 0y k x x y   . 

2. Khoảng cách từ một điểm M(xM;yM) đến một đường thẳng : 0Ax By C    là: 

 
2 2

, M MAx By C
d M

A B

 
 


. 

III. Phương trình đường tròn: 
1. Một đường tròn được xác định khi biết tâm I(a;b) và bán kính r. 

Phương trình: 

Dạng 1:    2 2 2x a y b r    . 

Dạng 2: 2 2 2 2 0x y ax by d     , điều kiện 2 2 0a b d    và 
2 2r a b d   . 

2. Điều kiện để đường thẳng : 0Ax By C    tiếp xúc với đường tròn (C) là: 

 
2 2

,
Aa Ba C

d I r
A B

 
  


 

IV. Ba đường conic: 
ELIP: 

1. Phương trình chính tắc: 
2 2

2 2 1x y
a b

  , (a>b>0). 

2. Các yếu tố: 2 2 2c a b  , c>0. 

Tiêu cự: F1F2=2c;  Độ dài trục lớn A1A2=2a  Độ dài trục bé 
B1B2=2b. 

Hai tiêu điểm    1 2;0 , ;0F c F c . 

Bốn đỉnh: đỉnh trên trục lớn    1 2;0 , ;0A a A a ,  

đỉnh trên trục bé    1 20; , 0;B b B b . 

Bán kính qua tiêu điểm: 1 1 2 2;M MMF r a ex MF r a ex       

Tâm sai: 1ce
a

   

Đường chuẩn: ax
e

   

Khoảng cách giữa hai đường chuẩn: 2 ad
e

 . 

3. Điều kiện để đường thẳng Ax+By+C=0 tiếp xúc với elip là: A2a2+B2b2=C2. 

HYPEBOL: 

(C) 

r 

 

I 
M 

x 

y 

F 2 F 1 

B 2 

B 1 

A 2 A 1 
O 

M 
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1. Phương trình chính tắc: 
2 2

2 2 1x y
a b

  , (a > 0, b > 0). 

2. Các yếu tố: 2 2 2c a b  , c>0. 

Tiêu cự: F1F2=2c;  Độ dài trục thực A1A2=2a  Độ dài trục ảo 
B1B2=2b. 

Hai tiêu điểm    1 2;0 , ;0F c F c . 

Hai đỉnh: đỉnh trên trục thực    1 2;0 , ;0A a A a , 

Hai đường tiệm cận: by x
a

   

Tâm sai: 1ce
a

   

Đường chuẩn: ax
e

   

Khoảng cách giữa hai đường chuẩn: 2 ad
e

  

3. Điều kiện để đường thẳng Ax+By+C=0 tiếp xúc với hypebol là: A2a2B2b2=C2. 
 

PARABOL: 

1. Phương trình chính tắc: 2 2y px , (p>0 gọi là tham số tiêu). 

2. Các yếu tố: 

Một tiêu điểm ;0
2
pF  

 
 

, đường chuẩn 
2
px    

 

B. BÀI TẬP CƠ BẢN. 
1. Trong mặt phẳng Oxy, tìm phương trình đường tròn có tâm I(1;0) và tiếp xúc với 

đường thẳng(D): 3x–4y + 12 = 0. 
2. Trong mặt phẳng Oxy cho Parabol (P) nhận Ox làm trục đối xứng, đi qua gốc tọa độ và 

đi qua điểm  22;2 M . 
a. Lập phương trình của (P). 
b. Đường thẳng (D) đi qua điểm E(2;0), song song với đường thẳng: 

012  yx  và cắt (P) tại hai điểm 21, FF . Xác định tọa độ của 21, FF . 
c. Tính diện tích của tam giác có một đỉnh nằm trên đường chuẩn của (P), còn hai 

đỉnh kia là hai đầu dây đi qua tiêu điểm và song song với trục Oy. 
d. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol (P) với đường thẳng (D). 

3. Trong mặt phẳng cho Elip: .144169 22  yx  
a. Tìm các tiêu điểm, tiêu cự và tâm sai của Elip. 
b. Lập phương trình của Parabol có đỉnh trùng với gốc tọa độ và có tiêu điểm 

trùng với tiêu điểm bên phải của Elip đã cho. 

y= 
b 
a x 

y=- 
b 
a x 

B 1 

B 2 

A 2 
F 2 

A 1 
F 1 

O 

y 

x 

B 2 
F 2 

y 

x O 
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4. Trong mặt phẳng Oxy cho Hyberbol (H) : .1
45

22


yx  

a. Tìm tâm sai và các tiệm cận của (H). 
b. Lập phương trình tiếp tuyến của (H) đi qua điểm  4;5 M . 

5. Trong mpOxy cho cho Parabol (P) có phuơng trình : xy 82  . 
a. Tìm tọa độ của tiêu điểm và phương trình đường chuẩn của (P). 
b. Chứng minh rằng với mọi 0k đường thẳng : 02  kykx  luôn luôn cắt 

(P) tại hai điểm phân biệt. 
6. Trong mpOxy cho ba điểm    .0;2,1;1),1;0( CBA   

a. Tìm tâm đường tròn ngọai tiếp tam giác ABC và viết phương trình đường tròn 
đó. 

b. Viết phương trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với đường phân giác của 
góc phần tư thứ I. 

7. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm F(3;0) và đường thẳng (D) có phương trình  3x–
4y+16=0. 

a. Tính khoảng cách từ điểm F tới (D). Suy ra phương trình đường tròn có tâm là 
F và tiếp xúc với (D). 

b. Viết phương trình của parabol (P) có tiêu điểm là F và có đỉnh là gốc tọa độ O. 
c. Chứng tỏ rằng (P) tiếp xúc với (D), tìm tọa độ tiếp điểm.  

8. Trong mặt phẳng Oxy cho Elip : 225259 22  yx . 
a. Viết phương trình chính tắc và xác định các tiêu điểm, tâm sai của Elip. 
b. Một đường tròn (C) có tâm I(0;1) và đi qua điểm A(4;2). Viết phương trình của 

đường tròn và chứng tỏ rằng (C) đi qua hai tiêu điểm của Elip. 
9. Trong mặt phẳng Oxy cho Elip (E): 123 22  yx . 

a. Tính độ dài trục lớn, trục nhỏ, tọa độ hai tiêu điểm và tâm sai của Elip (E). 
b. Cho đường thẳng (D) có phương trình: 093  ymx . Tính m để (D) tiếp xúc 

với (E). 
c. Viết phương trình của Parabol có đỉnh trùng với gốc tọa độ và có tiêu điểm là 

tiêu điểm bên trái của Elip đã cho. 
10. Trong mpOxy cho đường thẳng (D) có phương trình : 0234  yx  và F(2;0) 

a. Viết phương trình Parabol (P) nhận F làm tiêu điểm và đỉnh là gốc tọa độ. 
b. Tìm khỏang cách từ F đến đường thẳng (D). Tìm tọa độ tiếp điểm. 

11. Trong mpOxy cho Elip (E) có phương trình : 0225259 22  yx . 
a. Tìm tọa độ tiêu điểm và tâm sai của (E). 
b. Viết phương trình đường thẳng (D1) qua F1 và có hệ số góc k = 1 và (D2) qua F2 

và có hệ số góc k= 1. Chứng tỏ (D1)  (D2). 
c. Viết phương trình đường tròn tâm F2  qua giao điểm của hai đường thẳng (D1) 

và (D2). Từ đó suy ra (D1) tiếp xúc với đường tròn. 
12. Trong mpOxy cho F(0;3) và đường thẳng (D) : 01643  yx . 

a. Lập phương trình đường tròn tâm F và tiếp xúc với (D). 
b. Lập phương trình của Parabol (P) có tiêu điểm F và có đỉnh là gốc tọa độ. 

Chứng tỏ rằng (P) tiếp xúc với (D). Tìm tọa độ tiếp điểm. 
13. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường Hypebol với phương trình :  

3x2 – y2 = 12. 
a. Tìm tọa độ các đỉnh, tiêu điểm, tâm sai và phương trình các đường tiệm cận của 

hypebol đó. 
b. Tìm các giá trị của tham số k để đường thẳng y = kx cắt hypebol nói trên.  
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14. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(1;2), B(2;1) và C(2;5). 
a. Viết phương trình tham số của các đường thẳng AB và AC. Tính độ dài các 

đoạn thẳng AB và AC. 
b. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp ABC. 

15. Trên mặt phẳng Oxy cho Elip có phương trình : x2 + 4y2 = 4. 
a. Tìm tọa độ các đỉnh, tiêu điểm và tâm sai của elip. 
b. Đường thẳng qua 1 tiêu điểm của elíp và song song với trục Oy cắt elíp tại 2 

điểm M và N. Tính độ dài đoạn thẳng MN. 
c. Tìm giá trị của k để đường thẳng y = x + k cắt elíp đã cho. 

16. Trong mặt phẳng Oxy cho hypebol : .1
94

22


yx  

a. Xác định tọa độ các đỉnh, tọa độ các tiêu điểm, tâm sai và các tiệm cận của 
hypebol. Vẽ hypebol đã cho. 

b. Tìm các giá trị của n để đường thẳng y = nx – 1 có điểm chung với hypebol. 

17. Trong mặt phẳng Oxy cho elíp (E) có phương trình 3x2 + 5y2 = 30. 
a. Xác định tọa độ các đỉnh, tọa độ các tiêu điểm và tâm sai của elíp. 

b. Một đường thẳng  đi qua tiêu điểm F2(2;0) của elíp (E), song song với trục 
tung, cắt elíp (E) tại 2 điểm A và B. Tính khoảng các từ A và B tới tiêu điểm F1. 

18. Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(2;3) và B(2;1). 
a. Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm A, B và có tâm nằm trên trục 

hoành. 
b. Viết phương trình chính tắc của Parabol có đỉnh là gốc tọa độ, đi qua điểm A và 

nhận trục hoành làm trục đối xứng. Vẽ đường tròn và Parabol tìm được trên 
cùng một hệ trục tọa độ. 

19. Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(5;0) và B(4;3 )2 . 
a. Lập phương trình đường tròn nhận AB làm đường kính. Tìm tọa độ các giao 

điểm của đường tròn và trục hoành. 
b. Lập phương trình chính tắc của đường Elíp đi qua A và B. 

20. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hypebol có phương trình : 
   3694 22  yx . 

a. Xác định tọa độ các đỉnh, tọa độ các tiêu điểm và tâm sai của hypebol. 

b. Viết phương trình chính tắc của elíp đi qua điểm 







3;

2
37M  và có chung các 

tiêu điểm với hypebol đã cho. 
21. Trên mặt phẳng Oxy cho cho đường tròn (C) có phương trình: .02622  yxyx  

a. Xác định tọa độ tâm và bán kính của đường tròn (C). 
b. Chứng minh rằng : Đường tròn (C) đi qua gốc tọa độ O. Gọi OA là đường kính 

của đường tròn, viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm A. 

22. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho Elíp (E) : .1
26

22


yx  

a. Xác định tọa độ các tiêu điểm và độ dài các trục của (E). 
b. Điểm M thuộc (E) nhìn hai tiêu điểm của nó dưới một góc vuông. Viết phương 

trình tiếp tuyến của (E) tại M. 
23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình : 
   032622  yxyx . 

a. Xác định tâm và bán kính của đường tròn (C). 
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b. Tìm các điểm thuộc đường tròn (C) có hoành độ x = 1 và viết phương trình tiếp 
tuyến tại các điểm đó. 

24. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hypebol (H) đi qua điểm 







4
9;5M  và nhận điểm 

 0;5F  làm tiêu điểm của nó. 
a. Viết phương trình chính tắc của hypebol (H). 
b. Viết phương trình tiếp tuyến của (H) biết rằng tiếp tuyến đó song song với 

đường thẳng 0145  yx . 
25. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho một elip (E) có khoảng cách giữa các 

đường chuẩn là 36 và các bán kính qua tiêu điểm của M nằm trên elip (E) là 9 và 15. 
a. Viết phương trình chính tắc của elip (E). 
b. viết phương trình tiếp tuyến của elip (E) tại điểm M. 

26. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho Elíp (E): 
2 2

1
25 16
x y

   có hai tiêu điểm là 

1 2,F F . 
a. Cho điểm M(3;m) thuộc (E), hãy viết phương trình tiếp tuyến của (E) tại M khi 

m>0. 
b. Cho A và B là hai điểm thuộc (E) sao cho 1 2 8AF BF  . Hãy tính 2 1AF BF . 

C. BÀI TẬP NÂNG CAO 

1. (CĐ Khối B_2009) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có C(1; 
2), đường trung tuyến kẻ từ A và đường cao kẻ từ B lần lượt có phương trình là 
5x+y9=0 và x+3y5=0. Tìm tọa độ các đỉnh A và B. 

 
ĐS: A(1;4), B(5;0). 

2. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường tròn (C) 2 2 4 4 6 0x y x y      và 
đường thẳng : 2 3 0x my m      với m là tham số thực. Gọi I là tâm của đường 
tròn (C) Tìm m để Δ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho diện tích tam giác 
IAB lớn nhất. 

3. (ĐH_CĐ Khối D_2002) 
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy, cho elip (E) có phương trình 

1
916

22


yx . Xét điểm M chuyển động trên tia Ox và điểm N chuyển động trên tia Oy sao 

cho đường thẳng MN luôn tiếp xúc với (E). Xác định tọa độ điểm M, N để đoạn MN có độ 
dài nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhất đó. 
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ĐS:     7,21;0,0;72 min MNNM  

4. (ĐH_CĐ Khối D_2008) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho parabol (P) : y2 = 16x 
và điểm A(1; 4). Hai điểm phân biệt B, C (B và C khác A) di động trên (P) sao cho góc 
BAC  = 900. Chứng minh rằng đường thẳng BC luôn đi qua một điểm cố định. 

ĐS: Tọa độ điểm cố định I(17;4)  
5. (ĐH_CĐ Khối D_2003) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho 

đường tròn (C): (x1)2+(y2)2=4 và đường thẳng d: xy1=0. Viết phương trình đường 
tròn (C’) đối xứng với đường tròn (C) qua đường thẳng d. Tìm tọa độ các giao điểm 
của (C) và (C’). 

ĐS: A(1;0), B(3;2)  

6. Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(2; 1), đường cao qua 
đỉnh B có phương trình là x3y – 7 = 0 và đường trung tuyến qua đỉnh C có phương 
trình: x + y + 1= 0. Xác định toạ độ các đỉnh B và C của tam giác ABC. 

7. Cho F1, F2 là tiêu điểm trái, tiêu điểm phải của hypebol (H). Điểm M thuộc (H) có 

hoành độ xM = 5 và 1 2
9 41;
4 4

MF MF  . Lập phương trình chính tắc của hypebol. 

8. (ĐH_CĐ Khối D_2005) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho 

điểm C(2;0) và elip (E): 1
14

22


yx . Tìm tọa độ các điểm A, B thuộc (E), biết rằng 

hai điểm A, B đối xứng với nhau qua trục hoành và tam giác ABC là tam giác đều. 

ĐS: 

















7
34;

7
2,

7
34;

7
2 BA  hoặc 


















7
34;

7
2,

7
34;

7
2 BA  

9. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy,  cho các đường thẳng: d1: x+y +3=0, d2: xy 4=0, 
d3: x2y =0. Tìm tọa độ điểm M nằm trên đường thẳng d3 sao cho khoảng cách từ M 
đến đường thẳng d1 bằng hai lần khoảng cách từ M đến đường thẳng d2.  
   ĐS: M(22;11), (2;1). 

10. (ĐH_CĐ Khối D_2006) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): 
x2+y22x2y+1=0 và đường thẳng d: xy+3=0. Tìm tọa độ điểm M nằm trên d sao cho 
đường tròn tâm M, có bán kính gấp đôi bán kính đường tròn (C), tiếp xúc ngoài với 
đường tròn (C). 

ĐS: M1(1;4), M2(2;1)  
11. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, tìm điểm A thuộc trục hoành và điểm B thuộc trục 

tung sao cho A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng d: x 2y+3=0.  
 ĐS: A(2;0), B(0;4). 

12. (ĐH_CĐ Khối D_2007) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): 
(x1)2+(y+2)2=9 và đường thẳng d: 3x4y+m=0. Tìm m để trên d có duy nhất một điểm 
P mà từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến PA, PB tới (C) (A, B là các tiếp điểm) sao cho 
tam giác PAB đều. 
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ĐS: m=19, m=41  

13. (ĐH_CĐ Khối D_2009) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có 
M(2;0) là trung điểm của cạnh AB. Đường trung tuyến và đường cao qua đỉnh A lần 
lượt có phương trình là 7x2y3=0 và 6xy4=0. Viết phương trình đường thẳng AC. 

ĐS: AC: 3x4y+5=0  
14. (Khối A_2009) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có điểm 

I(6;2) là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Điểm M(1;5) thuộc đường thẳng AB 
và trung điểm E của cạnh CD thuộc đường thẳng : x+y5=0. Viết phương trình đường 
thẳng AB. 

ĐS: AB: y5=0; x4y+19=0  

15. (Khối A_2008)  Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, hãy viết phương trình chính tắc 

của elip (E) biết rằng (E) có tâm sai bằng 
3
5  và hình chữ nhật cơ sở của (E) có chu vi 

bằng 20. 

ĐS: 1
49

22


yx   

16. (Khối A_2007) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có A(0;2), 
B(2;2) và C(4;2). Gọi H là chân đường cao kẻ từ B; M và N lần lượt là trung điểm 
của các cạnh AB và BC. Viết phương trình đường tròn đi qua các điểm H, M, N. 

ĐS: x2+y2x+y2=0  

17. (Khối A_2006) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho các đường thẳng d1: x+y+3=0, 
d2: xy4=0, d3: x2y=0. Tìm tọa độ điểm M mằm trên đường thẳng d3 sao cho khoảng 
cách từ M đến đường thẳng d1 bằng hai lần khoảng cách từ M đến đường thẳng d2. 

ĐS: M1(22;11), M2(2;1)  

18. (Khối A_2005) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hai đường thẳng d1: xy=0 và 
d2: 2x+y1=0. tìm tọa độ các đỉnh hình vuông ABCD biết rằng đỉnh A thuộc d1, đỉnh C 
thuộc d2 và các đỉnh B, D thuộc trục hoành. 

ĐS: A(1;1), B(0;0), C(1;1), D(2;0) hoặc A(1;1), B(2;0), C(1;1), D(0;0)   

19. (Khối A_2004) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hai điểm A(0;2) và  1;3 B . 
Tìm tọa độ trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB. 

ĐS:    1;3,1;3  IH  

20.  (Khối A_2002) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy xét tam giác ABC vuông tại A, 
phương trình đường thẳng BC là 033  yx , các đỉnh A và B thuộc trục hoành 
và bán kính đường tròn nội tiếp bằng 2. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. 

ĐS: 






 
3

326;
3

347G  hoặc 






 
3

326;
3

134G   

21. (Khối B_2009) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường tròn (C): (x2)2+y2=4/5 
và hai đường thẳng 1: xy=0, 2: x7y=0. Xác định tọa độ tâm K và bán kính đường 
tròn (C1); biết đường tròn (C1) tiếp xúc với các đường thẳng 1, 2 và tâm K thuộc 
đường tròn (C). 
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ĐS: 
5

22,
5
4;

5
8







 RK   

22. (Khối B_2008) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, hãy xác định tọa độ đỉnh C của tam 
giác ABC biết rằng hình chiếu vuông góc của C trên đường thẳng AB là điểm H(1;1), 
đường phân giác trong của góc A có phương trình xy+2=0 và đường cao kẻ từ B có 
phương trình 4x+3y1=0. 

ĐS: 







4
3;

3
10C  

23. (Khối B_2007) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho điểm A(2;2) và các đường 
thẳng: d1: x+y2=0, d2: x+y8=0. Tìm tọa độ các điểm B và C lần lượt thuộc d1 và d2 
sao cho tam giác ABC vuông cân tại A. 

ĐS: B(1;3), C(3;5) hoặc B(3;1), C(5;3)  
24. (Khối B_2006) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đương tròn (C): 

x2+y22x6y+6=0 và điểm M(3;1). Gọi T1 và T2 là các tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ 
từ M đến (C). Viết phương trình đường thẳng T1T2. 

ĐS: T1T2: 2x+y3=0  

25. (Khối B_2005) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hai điểm A(2;0) và B(6;4). Viết 
phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với trục hoành tại điểm A và khoảng cách từ tâm 
của (C) đến điểm B bằng 5. 

ĐS: (C1): (x2)2+(y1)2=1 hoặc (x2)2+(y7)2=49   

26. (Khối B_2004) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hai điểm A(1;1) và B(4;3). 
Tìm điểm C thuộc đường thẳng x2y1=0 sao cho khoảng cách từ C đến đường thẳng 
AB bằng 6. 

ĐS:   





 

11
27;

11
43,3;7 21 CC  

27. (Khối B_2003) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có AB=AC, 
0

^
90BAC . Biết M(1;1) là trung điểm cạnh BC và 






 0;

3
2G  là trọng tâm tam giác 

ABC. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C. 
ĐS: A(0;2), B(4;0), C(2;2)  

28. (Khối B_2002) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có tâm 







 0;

2
1I , phương trình đường thẳng AB là x2y+2=0 và AB=2AD. Tìm tọa độ các đỉnh 

A, B, C, D biết rằng đỉnh A có hoành độ âm. 

ĐS: A(2;0), B(2;2), C(3;0), D(1;2)  
 

 
 
 
 


